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BÀI VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NĂM HỌC 2017 -  2018
THI CÔNG MÔ HÌNH

THANG MÁY TỰ ĐỘNG
   Tác giả:


   Đơn vị thực hiện:
 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2017
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 
BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên người viết sáng kiến: 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: Khoa CN  Điện – Điện Tử

Tên Sáng kiến: THI CÔNG MÔ THANG MÁY TỰ ĐỘNG 

1. Đặt vấn đề (Các vấn đề tồn tại trước khi thực hiện sáng kiến, lý do viết sáng kiến): 

· Tổng quan
·  Hiện nay, công tác tuyển sinh bậc Cao đẳng và TCCN của Khoa ngày càng trở nên là một thách thức đối với Nhà Trường nói chung và đối với Khoa nói riêng. Việc không thu hút được nhiều sinh viên - học sinh theo học có nhiều nguyên n nhân. khách quan có, chủ quan cũng có. Nguyên nhân khách quan là hiện nay phụ huynh và sinh viên - học sinh luôn có tâm lý chuộng theo học ở bậc Đại học. Nguyên nhân chủ quan, do chưa có nhiều mô hình, trang thiết bị một cách đầy đủ và đồng bộ cũng như phương pháp dạy học để sinh viên - học sinh có thể tiếp cận và áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ công tác phát triển khả năng đáp ứng với yêu cầu thực tế của xã hội. 
· Năm học 2017 – 2018 là năm học thứ hai triển khai thực hiện các nội dung Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố đang tập trung tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị lần 8 – BCHTW Khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; nhằm đưa giáo dục và đào tạo thành phố nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố mà giáo dục phổ thông là nền tảng. 

· Chính vì lẽ đó, đối với giáo viên đang công tác tại một trường đào tạo nghề cần phải tích cực nghiên cứu, xây dựng những mô hình mang tính thực tế để đưa vào giảng dạy các học phần với mục tiêu giúp học sinh nâng cao năng lực hoạt động nghề nghiệp sao cho tiếp cận thực tiễn – đồng thời, thu hẹp khoảng cách giữa nội dung học tập tại trường và môi trường làm việc thực tế.  

· Tuy việc đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được nhà trường đặc biệt quan tâm và đã mang lại nhiều thuận lợi cho giáo viên và học sinh hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy cũng như thực tập. Tuy nhiên, số lượng mô hình vẫn còn hạn chế, chưa tạo được nhiều bài tập gắn với thực tế.

· Lý do chọn đề tài (xuất phát từ đâu, giải quyết vấn đề gì) 

Như phân tích tồn tại ở trên, việc đầu tư nghiên cứu, tạo ra nhiều mô hình không cách nào khác là giáo viên mạnh dạng đưa ra những ý tưởng về thiết kế, thi công mô hình phục vụ công tác giảng dạy: 
· Thực trạng của tập thể, cá nhân trước khi có sáng kiến:

Trong quá trình giảng dạy Tôi nhận thấy các Sinh viên – Học sinh dù rất cố gắng học tập các môn kiến thức chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc sau này nhưng do các em chưa được tiếp xúc với các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, xây dựng nhà cao tầng,  và dây chuyền sản xuất thực sự nên việc hình dung để có thể thiết lập và thi công cho một hệ thống điện tự động vẫn còn trừu tượng đối với đa số Sinh viên – Học sinh nên việc có một mô hình dù là đơn sơ cũng sẽ giúp các em dễ dàng hình tượng cụ thể hơn những công việc mình sẽ phải làm để hệ thống có thể hoạt động.

· Những yếu tố chủ quan, khách quan trong việc nêu sáng kiến:

Trong Khoa hiện chưa có mô hình thang máy  để phục vụ cho công tác giảng dạy cho Sinh viên – Học sinh. Việc thực hiện mô hình này xuất phát từ nhu cầu thực tế trong quá trình giảng dạy học phần Thực tập điều khiển PLC nhằm tăng cường số lượng thiết bị thực hành cho Sinh viên – Học sinh trong thời gian học tại Trường. 

Bên cạnh đó, thông qua mô hình giáo viên có thể giới thiệu một cách trực quan của việc áp dụng kỹ thuật điều khiển tự động cho học sinh đang theo học tại khoa  CN Điện – Điện Tử.
2. Nội dung cơ bản của sáng kiến
Mô hình được xây dựng thông qua ý tưởng từ các hoạt động thực tế trong xây dựng, công nghiệp cũng như dân dụng và rất cần thiết khi áp dụng để giảng dạy môn PLC cũng như ý tưởng chế tạo ra máy móc phục vụ đời sống.

Khả năng ứng dụng của đề tài rất rộng và thật sự cần thiết trong đời sống hàng ngày cũng như trong công nghiệp như: hệ thống vận chuyển người trong các tòa nhà, hệ thống vận chuyện tạm trong các công trình xây dựng cao ốc,hệ thống sơn tự động; hệ thống vận chuyển hàng hóa trong bến cảng, nhà xưởng; hệ thống chuyển thức ăn đến bàn ăn trong một nhà hàng; hệ thống tưới và chăm sóc cây (rau); hệ thống đóng mở mái che tại các quán ăn sân vườn; …
Các sinh viên-học sinh sẽ rất hứng thú học tập môn Điều khiển tự động và thực tập Điều khiển tự động khi chính mình được tận tay điều khiển hệ thống 
 Thi Công Mô Hình Thang Máy Tư Động” hoạt động trên thực tế
[image: image3.png]B )
BN Sy
a1 =
6 |7
S B
(W=
+ M
p=
-
3 ]
T
H L]

[





Hình 1.1: Kết cấu cơ khí của thang máy

1. Cabin (buồng thang).

2. Con trượt dẫn hướng cabin.

3. Ray dẫn hướng cabin.

4. Thanh kẹp tăng cáp.

5. Cụm đối trọng .

6. Ray dẫn hướng đối trọng.

7. Ụ dẫn hướng đối trọng.

8. Cáp tải.

9. Cụm máy.

10.  Cửa xếp cabin.

11.  Chêm chống rơi.

12.  Cơ cấu chống rơi.

13.  Giảm chấn.

14.  Thanh đỡ.

15.  Kẹp ray cabin.

16.  Gá ray cabin.

17.  Bu lông bắt gá ray.

18.  Gá ray đối trọng.

19.  Kẹp ray đối trọng.
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Hình 1.5: Mô hình điều khiển thang máy từ bên ngoài buồng thang
1.4. Các thông số của thang máy


+ Tải trọng định mức: Được xác định theo khối lượng tính toán lớn nhất mà thang máy có thể vận chuyển được không kể đến khối lượng của buồng thang và các thiết bị bố trí trong đó.

+ Tốc độ định mức: Là tốc độ chuyển động của buồng thang theo tính toán thiết kế. Trong thực tế vận hành tốc độ có thể sai lệch khoảng 10%.

+ Chiều cao nâng, hạ.
       + Năng suất của thang máy: Là lượng người hay số lượng hàng hóa mà thang máy có thể vận chuyển được trong một giờ theo một hướng. Công suất của thang máy có thể tính theo công thức:
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Trong đó:
· N: công suất thang máy.
· 
[image: image6.wmf]g

: hệ số mang tải của buồng thang.
· E: sức chứa tính toán định mức của buồng thang.
· H: chiều cao nâng – hạ.
· V: tốc độ của buồng thang (m/s).
· (ti: thời gian tổng cộng để đóng – mở cửa buồng thang, thời gian ra vào của hành khách, thời gian mở máy và hãm máy. 
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Việc sử dụng đối trọng và cáp cân bằng là để giảm phụ tải của cơ cấu, tức là độ mất cân bằng khi nâng hoặc hạ buồng thang đến các vị trí biên, do đó giảm được cơ cấu truyền động
	1) Puli chủ động
2) Cáp chịu tải
3) Buồng thang
4) Puli cân bằng
5) Cáp cân bằng
6) Đối trọng

	


Hình 1.7:  Sơ đồ thang máy có cáp cân bằng.
Nếu không có cáp cân bằng, lực tác động lên puli chủ động theo hai nhánh của dây cáp sẽ là: 

F1 = G0 + G - gc.x
   (N)

F2 = Gdt - gc.(H - x)  (N)

Trong đó:

· G0: trọng lượng buồng thang (N)

· G: trọng lượng tải trọng (N)

· Gdt: trọng lượng đối trọng (N)

· g0: trọng lượng của 1 đơn vị dài dây cáp (N)

· H: chiều cao nâng hạ (m)

· x: khoảng cách từ buồng thang đến puli chủ động (m)


Khi đó lực tác động lên puli chủ động khi nâng hạ tải là:

Fn = F1 - F2 = G0 + G - gc.x - [Gdt - gc.(H - x)] = G0 + G - gc.(2.x - H - x) - Gdt
Fh = F2 - F1 = Gdt + gc.(H - x) - (G0 + G - gc.x) = Gdt + gc.(H - 2.x) - G

Từ hai biểu thức tên ta thấy lực tác dụng lên puli phụ thuộc vào khoảng cách x, nếu khoảng cách này là cực đại thì sẽ gây ra phụ tải cực đại cho động cơ, nếu khoảng cách này là cực tiểu thì gây ra non tải cho động cơ. Điều này không có lợi cho động cơ và cho toàn bộ cơ cấu. Do đó việc sử dụng cáp cân bằng là để khắc phục nhược điểm này, cáp cân bằng có thể chọn cùng loại với cáp nâng hạ. Khi sử dụng cáp cân bằng, các thành phần liên quan đến x trong biểu thức trên sẽ bị triệt tiêu:


Fn = F1 - F2 = G0 + G - Gdt
Fh = F2 - F1 = Gdt  - (G0 + G)

Việc chọn khối lượng cho đối trọng nhằm mục đích cân bằng để đảm bảo có thể chọn động cơ có công suất nhỏ nhất: 

Gdt = G0 + a.Gdm

Trong đó:

· A: là hệ số cân bằng (a=0, 34 ( 0, 6)

· Gdm: là trọng lượng định mức

Từ khối lượng đối trọng, tính được lực tác động lên puli chủ động khi nâng và hạ như sau:

Fn =  G + a.Gdm
Fh = - G + a.Gdm

· Tiến hành dựng mô hình:
Khung mô hình có kích thước: 150 x 40 x 40 cm được thiết kế như hình vẽ 2.1 dưới đây:
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Hình 2.1: Mô hình thang máy 4 tầng
Vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ ta tiến hành đo đạc rồi dùng máy cắt cắt các thanh nhôm theo kích thước đã được thiết kế trên bản vẽ.

Khi đã được cắt theo kích thước ta tiến hành dùng máy bắt vít bắt ke vào vào hai đầu của các thanh ngang của khung, ke được bắt vào thanh nhôm bằng vít tự khoan.
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Hình 2.3: Các thanh nhôm đã được bắt ke
Tiến hành đo khoảng cách chia tầng trên thanh đứng và bắt ghép các thanh ngang với 4 thanh đứng của khung mô hình.
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Hình 2.4: Ghép các thanh ngang với thanh đứng

Sau khi dựng xong khung mô hình ta tiến hành làm bộ phận buồng thang trong mô hình, buồng thang dạng hình hộp chữ nhật có kích thước cao x rộng x sâu là: 11 x 12,5 x 17,5cm, vách buồng thang là các tấm mica được liên kết với nhau bằng nẹp nhôm hình V cố định bằng các vít tự khoan.
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Hình 2.5: Hình dáng buồng thang trong mô hình

Tiến hành lắp ráp cơ chuyển động, cơ cấu truyền động đóng mở cửa cho buồng thang. Cơ cấu chuyển động lên xuống nhờ 3 cặp bánh xe, 2 cặp bánh gắn ở 2 thành bên và 1 cặp bánh gắn ở thành sau. Cơ cấu truyền động đóng mở cửa gồm 1 động cơ 1 chiều 24V, 2 bánh răng, dây curoa được gắn trên các gá đỡ.
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Hình 2.6: Buồng thang được gắn bánh xe chuyển động và cơ cấu truyền động đóng mở cửa

Tiến hành lắp ráp cánh cửa vào cơ cấu truyền động đóng mở cửa, hai mép trên và dưới cánh cửa được trượt trên rãnh. Sau khi buồng thang được hoàn thiện ta tiến hành đặt buồng thang vào rãnh trong khung mô hình.
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Hình 2.7: Buồng thang hoàn chỉnh đã được đặt gá lên các thanh ray

Bộ phận buồng thang được hoàn chỉnh tiếp theo ta lắp ráp cơ cấu kéo buồng thang, cơ cấu gồm 1 động cơ giám tốc 1 chiều, ròng rọc, cáp, và ròng rọc gắn vào trục động cơ và đối trọng. Đối trọng được có gắn bánh xe và được trượt trên 2 thanh ray.

[image: image13.jpg]




Hình 2.8: Lắp đặt động cơ kéo và cơ cấu ròng rọc 


Sau hoàn thành toàn bộ cơ cấu truyền động trong thang máy ta tiến hành lắp đặt khối hiện thị, nút ấn, đèn báo cháy lên mặt trước phía trên thang máy, các thiết bị được gắn trên mặt mica. Các nút ấn gọi chiều lên xuống các tầng được gắn bên phải giữa khoảng cách giữa các tầng.

Hình ảnh tổng quan của mô hình thang máy đã được hoàn thiện trình bày ở hình 2.10:
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Hình 2.10: Mô hình thang máy 4 tầng
· Nguyên lý hoạt động của mô hình: 
a) Cơ cấu của mô hình:

Mô hình bao gồm:

· Cabin (buồng thang).

· Con trượt dẫn hướng cabin.

· Ray dẫn hướng cabin.

· Thanh kẹp tăng cáp.

· Cụm đối trọng .

· Ray dẫn hướng đối trọng.

· Ụ dẫn hướng đối trọng.

· Cáp tải.

· Cụm máy.

·  Cửa xếp cabin.

·  Chêm chống rơi.

·  Cơ cấu chống rơi.

·  Giảm chấn.

·  Thanh đỡ.

·  Kẹp ray cabin.

·  Gá ray cabin.

·  Bu lông bắt gá ray.

·  Gá ray đối trọng.

·  Kẹp ray đối trọng.
b) Nguyên lý hoạt động của mô hình:

 Gọi thang máy từ bên ngoài buồng thang (ở các tầng)
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Hình 1.5: Mô hình điều khiển thang máy từ bên ngoài buồng thang
Gọi thang: ở mỗi tầng mà thang phục vụ, gần ngay cửa tầng đều có bảng điều khiển (Hall Call Panell), còn gọi là hộp Button tầng mục đích phục vụ cho việc gọi thang bao gồm:

+ Hai nút ấn: Một nút để gọi cho thang đi lên [image: image16.wmf], một nút để gọi thang đi xuống [image: image17.wmf]. Riêng ở tầng dưới và trên cùng chỉ có một nút (là đi lên hoặc đi xuống).

+ Đèn báo tầng và báo chiều cho biết vị trí và chiều hoạt động hiện của cabin thang máy. Khi muốn gọi thang, hành khách chỉ cần ấn vào nút gọi tầng theo chiều muốn đi, tín hiệu đèn sẽ sáng lên, đèn báo hiệu hệ thống đã ghi nhận lệnh gọi.
Đáp ứng của thang sau lệnh gọi: Nếu buồng thang đang ở một vị trí nào đó khác với tầng mà hành khách vừa gọi, thang sẽ di chuyển đến tầng đó theo thứ  tự  ưu tiên như sau:

+ Nếu thang di chuyển cùng chiều với lệnh gọi thang và di chuyển ngang qua tầng mà hành khách khách đang đứng gọi, thì khi đến tầng được gọi, thang sẽ dừng lại và đón khách.

+ Nếu thang đang di chuyển theo chiều ngược với chiều hành khách muốn đi, hoặc cùng chiều nhưng không đi ngang qua, thì sau khi đáp ứng hết các nhu cầu của chiều đó, thang sẽ quay trở lại đón khách.

+ Nếu buồng thang đang ở ngay tại tầng mà hành khách vừa gọi, buồng thang sẽ mở cửa đón khách.
Gọi thang từ bên trong buồng thang: Trong buồng thang có bảng điều khiển phục vụ cho việc đi thang của khách (Car Operating Panel) còn gọi là hộp Button Car. Bao gồm các nút có chức năng sau: 
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Hình 1.6:  Bảng điều khiển bên trong thang máy

	          + Các nút mang số: Đại diện cho các tầng mà thang phục vụ.
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+ Nút [image: image21.wmf] (DO – Door Open): Dùng để mở cửa (chỉ có tác dụng khi thang dừng tại tầng).

+ Nút [image: image22.wmf]  (DC – Door Close): Dùng để đóng cửa (chỉ có tác dụng khi thang dừng tại tầng).

+ Nút Interphone hoặc Alarm [image: image23.wmf]: Dùng để liên lạc với bên ngoài khi thang gặp các sự cố về điện, hoặc đứt cáp treo.

+ Công tắc E.Stop (Emergency Stop) nếu có: Để dừng thang khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.
Khi đã vào bên trong buồng thang, muốn đến tầng nào, khách ấn nút chỉ định tầng đó, thang máy sẽ lập tức di chuyển và tuần tự dừng tại các tầng mà nó đi qua. Cửa buồng thang và cửa tầng được thiết kế đóng mở tự động. Khi buồng thang di chuyển đến một tầng nào đó, sau khi ngừng hẳn, cửa buồng thang và cửa tầng sẽ tự động mở để khách có thể ra (vào) buồng thang, sau vài giây cửa sẽ tự động đóng lại.
Sau đó thang máy sẽ thực hiện lệnh tiếp theo. Nếu không muốn chờ hết khoảng thời gian cửa đóng lại, khách có thể ấn nút DC để đóng cửa buồng thang. Trong trường hợp khẩn cấp muốn dừng thang, khách có thể ấn nút E.Stop (nếu có) trên bảng điều khiển trong buồng thang. Khi có sự cố mất điện, khách ấn vào nút Interphone hoặc Alarm để yêu cầu giúp đỡ từ bên ngoài. 
-
Kết thúc quá trình hoạt động của hệ thống.
3. Kết quả áp dụng thử hoặc/và áp dụng Sáng kiến:

· Áp dụng thử/lần đầu tại xưởng thực tập Tự động hóa lớp 13CĐ-ĐT1 từ đầu tháng  với hiệu quả là nâng cao kỹ năng thiết kế kết cấu cơ khí, lập trình PLC và mô phỏng giả lập trên máy tính theo yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp, từ điều khiển từng cụm của mô hình đến hoạt động cho toàn hệ thống của mô hình. Không dừng ở đó, thông qua việc hoạt động này sẽ cung cấp cho học sinh thêm một số ý tưởng về bổ sung tính năng để nâng cấp tính năng cho mô hình cũng như hiệu chỉnh một số mặt chưa phù hợp về thời gian đáp ứng. 

· Các điều kiện cần thiết để áp dụng chính thức :
Áp dụng chính thức tại xưởng thực tập PLC từ giữa tháng 09/2014 đến đầu tháng 12/2015 với hiệu quả là: rèn luyện kỹ năng lắp ráp và cân chỉnh các chi tiết cơ khí để hợp thành mô hình, đấu nối mạch điện cho các thiết bị ngoại vi như nút nhấn, cảm biến, xylanh, động cơ điện, biến tần, , đèn báo…

Áp dụng mở rộng tại xưởng thực hành Điều khiển tự động từ giữa học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 đến những năm học tiếp theo.
4. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng: đem lại hiệu quả nâng cao kỹ năng hành nghề cho học sinh theo học tại trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến: đối với đề tài này, có thể áp dụng không chỉ cho học sinh theo học ngành điện mà nó còn có thể áp dụng một cách có hiệu quả cho các học sinh ngành điện tử, cơ điện tử, cơ khí chế tạo
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):

Các tài liệu minh họa có thể gởi bổ sung nếu được yêu cầu (**): 

□ Bản Mô tả đầy đủ về Sáng kiến theo quy định chuyên môn, nếu có;

□ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán thiết kế, đĩa mềm …

□ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm …

□ Bản tính toán chi tiết về hiệu quả áp dụng, bảng xử lý dữ liệu …

□ Các nhận xét/đánh giá … của đơn vị/cá nhân áp dụng

□ Các nhận xét/đánh giá … của chuyên gia

□ Các Giải thưởng, Giấy Chứng nhận… liên quan

Các thông tin đề nghị bảo mật: …......

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 1  năm 2018
	Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Người viết sáng kiến




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận CSTĐ cấp cơ sở)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ tên: 

- Sinh ngày, tháng, năm:                                  Giới tính:   

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.

- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên

- Chức vụ, đơn vị công tác: 
NỘI DUNG:

Hiện nay, công tác tuyển sinh bậc Cao đẳng và TC của Khoa ngày càng trở nên là một thách thức đối với Nhà Trường nói chung và đối với Khoa nói riêng. Việc không thu hút được nhiều sinh viên - học sinh theo học có nhiều nguyên nhân. Khách quan có, chủ quan cũng có. Nguyên nhân khách quan là hiện nay phụ huynh và sinh viên - học sinh luôn có tâm lý chuộng theo học ở bậc Đại học. Nguyên nhân chủ quan, do chưa có nhiều mô hình, trang thiết bị một cách đầy đủ và đồng bộ cũng như phương pháp dạy học để sinh viên - học sinh có thể tiếp cận và áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ công tác phát triển khả năng đáp ứng với yêu cầu thực tế của xã hội.
Khoa CN Điện - Điện tử là một trong những Khoa mũi nhọn của Nhà Trường, tuy đã được Nhà trường chú trọng đầu tư nhiều về các trang thiết bị dạy và học nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết các yêu cầu thực tiễn.

Trong quá trình giảng dạy bản thân nhận thấy các sinh viên – học sinh dù rất cố gắng học tập các môn kiến thức chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc sau này nhưng do các em chưa được tiếp xúc với các hệ thống dây chuyền thực sự nên việc hình dung để có thể lập trình cho một hệ thống hoạt động được vẫn còn trừu tượng đối với đa số sinh viên – học sinh nên việc có một mô hình dù là đơn sơ cũng sẽ giúp các em dễ dàng hình tượng cụ thể hơn những công việc mình sẽ phải làm để hệ thống có thể hoạt động.

Sau khi được trang bị kiến thức về kỹ thuật điều khiển lập trình và rèn luyện kỹ năng lập trình trên “MÔ HÌNH THANG MÁY” trong thời gian học tại Trường, sinh viên - học sinh sau khi ra Trường sẽ có một cái nhìn khái quát hơn, tự tin hơn để hòa mình vào công việc thực tiễn. Các mô hình thực tập sẽ giúp các sinh viên - học sinh có điều kiện hiểu rõ hơn đối tượng điều khiển và đem lại một số kinh nghiệm lập trình cho các em.
Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường số lượng thiết bị ngoại vi cho môn học Điều khiển lập trình nhằm giúp sinh viên – học sinh nâng cao năng lực thực hành nghề. Đồng thời, thông qua sáng kiến này tác giả cải tiến phương pháp điều khiển thông qua bộ lập trình PLC nhằm giúp sinh viên – học sinh tiếp cận với kỹ năng thực tế.
Mô hình có thể sử dụng làm học cụ cho tất cả các sinh viên-học sinh của các hệ Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp,.. có học môn Điều khiển lập trình PLC và thực tập PLC.

Các sinh viên-học sinh sẽ rất hứng thú học tập môn Điều khiển tự động và thực tập Điều khiển tự động khi chính mình được tận tay điều khiển hệ thống “MÔ HÌNH THANG MÁY” hoạt động trên thực tế.
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Hình 2.3: Các thanh nhôm đã được bắt ke
Tiến hành đo khoảng cách chia tầng trên thanh đứng và bắt ghép các thanh ngang với 4 thanh đứng của khung mô hình.
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Hình 2.4: Ghép các thanh ngang với thanh đứng

Sau khi dựng xong khung mô hình ta tiến hành làm bộ phận buồng thang trong mô hình, buồng thang dạng hình hộp chữ nhật có kích thước cao x rộng x sâu là: 11 x 12,5 x 17,5cm, vách buồng thang là các tấm mica được liên kết với nhau bằng nẹp nhôm hình V cố định bằng các vít tự khoan.
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Hình 2.5: Hình dáng buồng thang trong mô hình

Tiến hành lắp ráp cơ chuyển động, cơ cấu truyền động đóng mở cửa cho buồng thang. Cơ cấu chuyển động lên xuống nhờ 3 cặp bánh xe, 2 cặp bánh gắn ở 2 thành bên và 1 cặp bánh gắn ở thành sau. Cơ cấu truyền động đóng mở cửa gồm 1 động cơ 1 chiều 24V, 2 bánh răng, dây curoa được gắn trên các gá đỡ.
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Hình 2.6: Buồng thang được gắn bánh xe chuyển động và cơ cấu truyền động đóng mở cửa

Tiến hành lắp ráp cánh cửa vào cơ cấu truyền động đóng mở cửa, hai mép trên và dưới cánh cửa được trượt trên rãnh. Sau khi buồng thang được hoàn thiện ta tiến hành đặt buồng thang vào rãnh trong khung mô hình.
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Hình 2.7: Buồng thang hoàn chỉnh đã được đặt gá lên các thanh ray

Bộ phận buồng thang được hoàn chỉnh tiếp theo ta lắp ráp cơ cấu kéo buồng thang, cơ cấu gồm 1 động cơ giám tốc 1 chiều, ròng rọc, cáp, và ròng rọc gắn vào trục động cơ và đối trọng. Đối trọng được có gắn bánh xe và được trượt trên 2 thanh ray.
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Hình 2.8: Lắp đặt động cơ kéo và cơ cấu ròng rọc 


Sau hoàn thành toàn bộ cơ cấu truyền động trong thang máy ta tiến hành lắp đặt khối hiện thị, nút ấn, đèn báo cháy lên mặt trước phía trên thang máy, các thiết bị được gắn trên mặt mica. Các nút ấn gọi chiều lên xuống các tầng được gắn bên phải giữa khoảng cách giữa các tầng.

Hình ảnh tổng quan của mô hình thang máy đã được hoàn thiện trình bày ở hình 2.10:
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Hình 2.10: Mô hình thang máy 4 tầng
c) Cơ cấu của mô hình:
Mô hình bao gồm:

· Cabin (buồng thang).

· Con trượt dẫn hướng cabin.

· Ray dẫn hướng cabin.

· Thanh kẹp tăng cáp.

· Cụm đối trọng .

· Ray dẫn hướng đối trọng.

· Ụ dẫn hướng đối trọng.

· Cáp tải.

· Cụm máy.

·  Cửa xếp cabin.

·  Chêm chống rơi.

·  Cơ cấu chống rơi.

·  Giảm chấn.

·  Thanh đỡ.

·  Kẹp ray cabin.

·  Gá ray cabin.

·  Bu lông bắt gá ray.

·  Gá ray đối trọng.

·  Kẹp ray đối trọng.
d) Nguyên lý hoạt động của mô hình:

 Gọi thang máy từ bên ngoài buồng thang (ở các tầng)
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Hình 1.5: Mô hình điều khiển thang máy từ bên ngoài buồng thang
Gọi thang: ở mỗi tầng mà thang phục vụ, gần ngay cửa tầng đều có bảng điều khiển (Hall Call Panell), còn gọi là hộp Button tầng mục đích phục vụ cho việc gọi thang bao gồm:

+ Hai nút ấn: Một nút để gọi cho thang đi lên [image: image32.wmf], một nút để gọi thang đi xuống [image: image33.wmf]. Riêng ở tầng dưới và trên cùng chỉ có một nút (là đi lên hoặc đi xuống).

+ Đèn báo tầng và báo chiều cho biết vị trí và chiều hoạt động hiện của cabin thang máy. Khi muốn gọi thang, hành khách chỉ cần ấn vào nút gọi tầng theo chiều muốn đi, tín hiệu đèn sẽ sáng lên, đèn báo hiệu hệ thống đã ghi nhận lệnh gọi.
Đáp ứng của thang sau lệnh gọi: Nếu buồng thang đang ở một vị trí nào đó khác với tầng mà hành khách vừa gọi, thang sẽ di chuyển đến tầng đó theo thứ  tự  ưu tiên như sau:

+ Nếu thang di chuyển cùng chiều với lệnh gọi thang và di chuyển ngang qua tầng mà hành khách khách đang đứng gọi, thì khi đến tầng được gọi, thang sẽ dừng lại và đón khách.

+ Nếu thang đang di chuyển theo chiều ngược với chiều hành khách muốn đi, hoặc cùng chiều nhưng không đi ngang qua, thì sau khi đáp ứng hết các nhu cầu của chiều đó, thang sẽ quay trở lại đón khách.

+ Nếu buồng thang đang ở ngay tại tầng mà hành khách vừa gọi, buồng thang sẽ mở cửa đón khách.
Gọi thang từ bên trong buồng thang: Trong buồng thang có bảng điều khiển phục vụ cho việc đi thang của khách (Car Operating Panel) còn gọi là hộp Button Car. Bao gồm các nút có chức năng sau: 
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Hình 1.6:  Bảng điều khiển bên trong thang máy

	          + Các nút mang số: Đại diện cho các tầng mà thang phục vụ.
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+ Nút [image: image37.wmf] (DO – Door Open): Dùng để mở cửa (chỉ có tác dụng khi thang dừng tại tầng).

+ Nút [image: image38.wmf]  (DC – Door Close): Dùng để đóng cửa (chỉ có tác dụng khi thang dừng tại tầng).

+ Nút Interphone hoặc Alarm [image: image39.wmf]: Dùng để liên lạc với bên ngoài khi thang gặp các sự cố về điện, hoặc đứt cáp treo.

+ Công tắc E.Stop (Emergency Stop) nếu có: Để dừng thang khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.
Khi đã vào bên trong buồng thang, muốn đến tầng nào, khách ấn nút chỉ định tầng đó, thang máy sẽ lập tức di chuyển và tuần tự dừng tại các tầng mà nó đi qua. Cửa buồng thang và cửa tầng được thiết kế đóng mở tự động. Khi buồng thang di chuyển đến một tầng nào đó, sau khi ngừng hẳn, cửa buồng thang và cửa tầng sẽ tự động mở để khách có thể ra (vào) buồng thang, sau vài giây cửa sẽ tự động đóng lại.
Sau đó thang máy sẽ thực hiện lệnh tiếp theo. Nếu không muốn chờ hết khoảng thời gian cửa đóng lại, khách có thể ấn nút DC để đóng cửa buồng thang. Trong trường hợp khẩn cấp muốn dừng thang, khách có thể ấn nút E.Stop (nếu có) trên bảng điều khiển trong buồng thang. Khi có sự cố mất điện, khách ấn vào nút Interphone hoặc Alarm để yêu cầu giúp đỡ từ bên ngoài. 
.

4.1. Kết luận:

Tổ bộ môn có thêm mô hình học cụ phục vụ cho công tác giảng dạy của Giảng viên và học tập của Sinh viên – Học sinh.

Sinh viên – Học sinh rất hứng thú học tập  môn Thực khí nén khi chính mình được tận tay thực hiện. 

Sinh viên – Học sinh sau khi ra Trường sẽ có một cái nhìn khái quát hơn, tự tin hơn để hòa mình vào công việc thực tiễn. Các mô hình thực tập sẽ giúp các Sinh viên – Học sinh có điều kiện hiểu rõ hơn những công việc khi thiết lập, thi công công trình và mang  lại một số kinh nghiệm cần thiết cho các em



Thành phố Hồ Chí Minh,ngày            tháng       năm 2017
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